ĐÁP ÁN ĐỀ THI 1

Câu 1: (4 điểm)

a/ Hãy chọn một kiểu lắp ghép trung gian trong hệ thống lỗ 

-Đối với lắp ghép trong hệ thống lỗ: trục có sai lệch cơ bản từ js, k, m, n thường cho ta lắp ghép trung gian. Do đó H6/js6 là lắp ghép trung gian theo hệ thống lỗ, ta có Ø110H6/js6
b/ Tra bảng để tìm sai lệch giới hạn của lỗ và trục
* Ø110H6(tra bảng 1.14 trang 18 tập BTDSLG

(ES= +22(m=+0,022mm; EI = 0
*Ø110js6(tra bảng 1.30 trang 43 tập BTDSLG

(es= +11(m=+0,011mm; ei= -11(m = -0,011 mm
c/ Vẽ sơ đồ lắp ghép
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d/ Tính kích thước giới hạn, dung sai của lỗ và trục
*Lỗ: Ø110H6
Dmax= DN + ES = 110 + 0,022 = 110,022mm
Dmin = DN +EI = 110 + 0 = 110mm
ITD = ES – EI = Dmax - Dmin = 0,022 – 0 = 0,022mm=22(m

*Trục : Ø110js6
dmax= dN +es = 110 + 0,011=110,011mm
dmin= dN +ei = 110 – 0,011 = 109,989mm

ITd= es – ei = dmax - dmin = 0,011 – (-0,011)= 0,022 mm= 22(m
e/ Tính Smax ; Nmax và dung sai lắp ghép

*Đối với lắp ghép trung gian ta có:


Smax= Dmax – dmin = ES - ei = 0,022 – (-0,011) = 0,033mm=33(m


Nmax = dmax - Dmin = es – EI = 0,011 – 0 = 0,011mm= 11(m


ITLG = Smax + Nmax = 33 + 11 = 44 (m

Thử lại:


ITLG=  ITD + ITd = 22 + 22 =44(m

Câu 2:( 2 điểm)

Cho chi tiết như hình vẽ:

a/ Hãy ghi ký hiệu độ nhám bề mặt lên bản vẽ. Biết rằng độ nhám của mặt đáy A là cấp 8, mặt B là cấp 4, hai mặt bên của rãnh là cấp 7, mặt lỗ là cấp 9 và các mặt còn lại không gia công. (1,5 điểm)

*Độ nhám bề mặt đáy A là cấp 8    (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Ra = 0,63 – 0,32(m

-Tra bảng 2.24 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,4(m

*Độ nhám bề mặt lỗ là cấp 9     (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Ra = 0,32 – 0,16 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,2 (m

*Độ nhám bề mặt B là cấp 4    (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Rz = 40 – 20 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Rz = 25 (m 
* Độ nhám hai mặt bên của rãnh là cấp 7  (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Ra = 1,25 – 0,63 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Ra = 0,8 (m

*Các bề mặt còn lại không gia công    (0,25 điểm)
-Tra bảng 2.32 trang 103 tập BTDSLG

( Rz = 320 – 160 (m

-Tra bảng 2.25 trang 94 tập BTDSLG

( Chọn Rz = 200(m 

Lưu ý:  SINH VIÊN ghi ký hiệu độ nhám lên bản vẽ thì mới chấm thêm (0,25 điểm)
b/ Ghi ký hiệu độ đối xứng của rãnh so với đường tâm lỗ C không quá 0,04mm. (0,5 điểm)
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Câu 3: (1 điểm)

Giải thích ký hiệu sau: b-8 x 52 x 58 x 10F8/js7

*b: định tâm theo cạnh bên

*8: số răng z=8

*52: đường kính trong d=52mm, lắp ghép theo H11/a11

*58: đường kính ngoài D=58mm, lắp ghép H12/a11

*10F8/js7: chiều rộng của răng b=10, lắp ghép theo F8/js7

Câu 4: (2 điểm)

[image: image3.png]T8 Fle Edt View et Fomat Tooks Diw Dimension Modfy Epress Window Help

DHUEERDO(BO /#£-) |KXARABRAUE (@[ &[sowws | Llsoins | ol [soins ]
uioCAD Cosse <[5 % || 0 0® B aongremn o € [merae oo v | s
; } 2
7 %
=3 i i A
(o] &
o o
r +
o) o o)
3 < 8
~ n
o
o y— -/
) o
s < o
. -
= r
" r
ol
@ - 5
A < W
= ®
L]
! ! =]
O— X i
T4 oI\ Mode! {Tayoutl [ ayoi
[12.7758, -119.4646, 0.0000 SNAP| GRID| ORTHO| [POLAR [0SNAP [OTRACK [DUCS [DYN [LwT [MODEL S .0

=

)|





1/ Phân tích chuỗi và vẽ sơ đồ chuỗi (1 điểm)
-Theo đề bài, trình tự gia công là A1, A2 ( A3 là khâu khép kín; A1 và A2 là các khâu thành phần

-Khi tăng hoặc giảm khâu A1 thì khâu A3 tăng hoặc giảm ( A1 là khâu tăng

-Khi tăng hoặc giảm khâu A2 thì khâu A3 giảm hoặc tăng ( A2 là khâu giảm

Ta có : A1 Khâu tăng


A2 Khâu giảm

A3 Khâu khép kín   
2/ Tính toán chuỗi (1 điểm)

a/ Kích thước danh nghĩa của khâu khép kín    (0,25 điểm)
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Ak = A3 = A1 – A2 ( A2 = A1 – A3 = 160 – 67 = 93mm

b/ Sai lệch giới hạn nhỏ nhất của khâu A2     (0,25 điểm)
ESk = 
[image: image5.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

å

å

+

=

=

n

m

j

j

m

i

i

ei

ES

1

1


ES3 = ESk = ES1 –ei2






ei2  = 0 – (+0,18) = - 0,18mm

c/ Sai lệch giới hạn lớn nhất của khâu A2    (0,25 điểm)
EIk = 
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EI3 = EIk = EI1 – es2 






es2 = -0,18 – (- 0,12) = -0,06mm

d/ Dung sai của khâu A2    (0,25 điểm)
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ITA3 = ITk = ITA1 + ITA2





( ITA2 = ITA3 – ITA1 = 0,3 – 0,18 = 0,12mm
Vậy 
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Câu 5: (1 điểm)
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Hình 3: ta thấy mép côn vượt qua vạch thứ 6 phía trên và vạch 0,5 ở phía dưới của thân thước, vây L= 6,5mm, vạch thứ 49 của mép côn trùng với đường vạch chuẩn của thân thước, vậy K= 49

 Thay vào công thức ta có X= L + K.0,01 = 6,5 + 49.0,01 = 6,99mm
Sơ đồ chuỗi kích thước





Hình 3
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